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QUYẾT ĐỊNH

Về việc Quy định mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng 
và khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung 
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG


Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 23/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 80/2013/TTLT-BTC-BNN ngày 14/6/2013 của liên bộ: Tài chính - Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh Bắc Giang, Quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020;


Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số       /TTr-SNN ngày      /01/2017.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, như sau:

1. Hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng: 
a) Đối tượng hỗ trợ: Là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng tự nhiên, rừng trồng phòng hộ, đặc dụng hoặc được các Ban quản lý rừng giao khoán bảo vệ rừng. Trừ các đối tượng sau:

- Đối với hộ gia đình, cá nhân ở huyện Sơn Động thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo.
- Đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo và cộng đồng dân cư thôn được giao rừng ở các xã có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn (khu vực II, III) thuộc vùng dân tộc và miền núi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ vè cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giám nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020. 

b) Mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng là 300.000 đồng/ha/năm. 
- Hỗ trợ kinh phí lập hồ sơ khoán là 10.000 đồng/ha/năm; kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu là 20.000 đồng/ha/năm.

2. Hỗ trợ khoán khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung:
a) Đối tượng hỗ trợ: Là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được các Ban quản lý rừng khoán khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung (sau đây gọi tắt là khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên).
b) Mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ tiền công khoán khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên là 500.000 đồng/ha/năm (3.000.000 đồng/ha/6năm).

- Hỗ trợ lập hồ sơ thiết kế khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên là 50.000 đồng/ha và kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu là 30.000 đồng/ha/năm.

3. Cơ chế hỗ trợ đầu tư

Trong cùng một nội dung hỗ trợ có nhiều chính sách khác nhau quy định thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng chỉ được nhận hỗ trợ từ một chính sách mà có lợi nhất cho đối tượng nhận hỗ trợ.
Điều 2. Trách nhiệm của các Sở, ngành, UBND các huyện
1. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch hàng năm, trung hạn về hỗ trợ đầu tư của Nhà nước theo quy định; tổng hợp diện tích rừng thuộc địa phương quản lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và báo cáo về Bộ Nông nghiệp và PTNT để thông báo diện tích rừng cần bảo vệ hàng năm. 
Tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách quy định tại Quyết định này và các chính sách liên quan đến các đối tượng. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đề xuất biện pháp xử lý và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Quyết định.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT cân đối nguồn vốn hàng năm, trung hạn trong công tác khoán quản lý bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trình UBND tỉnh Quyết định.
3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách hàng năm, bố trí vốn sự nghiệp lâm nghiệp; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

4. Uỷ ban nhân dân các huyện: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Quy định mức hỗ trợ khoán quản lý bảo về rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn quản lý.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác về khoán quản lý bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung không quy định tại Quyết định này, thực hiện theo pháp luật hiện hành.
2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho Bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:
- Như điều 3;

- Cục kiểm tra VB QPPL- Bộ Tư pháp;

- Bộ Nông nghiệp & PTNT(b/c);
- TT. Tỉnh ủy, TT HĐND (b/c);

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
 + LĐVP, TH, KT, KTN, TTTT-CB, TKCT;

 + Lưu VT, NN.Thăng.

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Văn Thái


GIẢI TRÌNH, LÀM RÕ MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG DỰ THẢO

(Kèm theo Công văn số       /SNN-KL ngày 14/12/2016 của Sở NN&PTNT)

Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức lấy ý kiến tham gia của lãnh đạo Sở, lãnh đạo chi cục và các Phòng chuyên môn theo đúng quy định. Các ý kiến cơ bản đều nhất trí với nội dung trong Dự thảo. Tuy nhiên để cụ thể thêm, Sở Nông nghiệp và PTNT giải trình làm rõ một số nội dung như sau:

- Về đối tượng hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg  ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Về Mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng theo quy định tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ là 300.000đ/ha/năm, mức cụ thể do UBND tỉnh quyết định. Căn cứ tình hình thực tế địa phương, Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất cho áp dụng mức hỗ trợ bằng 300.000đ/ha/năm. Lý do xây dựng mức này vì hiện nay trên địa bàn tỉnh có 2 mức hỗ trợ: 

+ Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo và Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 với mức hỗ trợ là 400.000đ/ha/năm; mức hỗ trợ này là hợp lý vì thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

+ Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020  với mức hỗ trợ 200.000đ/ha/năm; mức hỗ trợ này rất thấp so với mức đầu tư công sức.

- Về Mức hỗ trợ khoán khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên theo quy định tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ là 3.000.000đ/ha/6năm, mức cụ thể do UBND tỉnh quy định. Căn cứ tình hình thực tế địa phương, Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất cho áp dụng mức hỗ trợ bằng 500.000đ/ha/năm; mức hỗ trợ này là phù hợp với công sức đầu tư.
- Hỗ trợ lập hồ sơ, thiết kế khoán:

+ Đối với bảo vệ rừng theo quy định tại Quyết định số 38, mức hỗ trợ chi phí lập hồ sơ giao khoán quản lý bảo vệ rừng là 50.000đ/ha/5năm. Sở Nông nghiệp và PTNT cụ thể mức hỗ trợ bằng là 10.000 đồng/ha/năm.

+ Đối với lập hồ sơ thiết kế khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên tại Quyết định số 38 không quy định mức hỗ trợ, nhưng để có cơ sở tổ chức thực hiện, Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất hỗ trợ chi phí thiết kế khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên là 50.000đ/ha cho năm đầu và được tính ngoài mức hỗ trợ khoán nêu trên (Căn cứ pháp lý thực hiện theo Phần 4- Định mức lao động các khâu công việc điều tra, thiết kế trồng rừng và các công việc khác tại  Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng;Mục c) khoản 4, Điều 3 của Thông tư 80/2013/TTLT-BTC-BNN ngày 14/6/2013 của Liên Bộ Tài chính-Nông nghiệp và PTNT V/v hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng). 

- Hỗ trợ kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu khoán:

+ Đối với khoán bảo vệ rừng tại Quyết định số 38 không quy định mức hỗ trợ, nhưng để đảm bảo việc tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, đúng quy định pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất hỗ trợ là 20.000đ/ha/năm. Vì theo quy định tại mục b) khoản 4, Điều 3 của Thông tư 80/2013/TTLT-BTC-BNN ngày 14/6/2013 của Liên Bộ Tài chính-Nông nghiệp và PTNT thì kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu được tính bằng 7% trên tổng kinh phí khoán, tương đương với 20.000đ/ha/năm.

+ Đối với khoán khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung tại Quyết định số 38 không quy định mức hỗ trợ, nhưng để đảm bảo việc tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, đúng quy định pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất hỗ trợ là 30.000đ/ha/năm. Vì theo quy định tại mục b) khoản 4, Điều 3 của Thông tư 80/2013/TTLT-BTC-BNN ngày 14/6/2013 của Liên Bộ Tài chính-Nông nghiệp và PTNT thì kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu được tính bằng 7% trên tổng kinh phí khoán, tương đương với 30.000đ/ha/năm.

- Các nội dung khác không quy định trong Quyết định này thì thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành.

DỰ THẢO
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